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THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN 
PHẨM

GCN ISO/HACCP 
HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG

NƠI SX 
NGOÀI 

TỈNH ĐỒNG 
NAI

04/7/2025

CÔNG TY TNHH 
SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 
GREEN 

ECOSYSTEM

68, đường A2, khu tái định cư khu phố 8A, 
tổ 29, phường Long Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
01

GIẤY TRÁNG PHỦ 
CHẤT PHỦ HỆ NƯỚC 
CODE GEC-S SERIES

01/07/2025
CÔNG TY TNHH 
VINA TRƯỜNG 
THỊNH PHÁT

Số 48, đường Dương Tử Giang, khu phố 2, 
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
ĐCSX: Công ty TNHH SX & TM Vương 

Thành Công - 231 Y Wang, phường Eatam, 
thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

1 CÀ PHÊ 1986

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 số 

C310328040. Cấp 
ngày: 22/3/2024. Nơi 
cấp: Trung tâm giám 
định và chứng nhận 
hợp chuẩn hợp quy 

Vietcert

Đắk Lắk

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2

CHAO DẦU ĐỎ 
FERMENTED 

BEANCURD IN CHILLI 
OIL

01/07/2025

CÔNG TY TNHH 
MTV THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THÔNG 
ĐẠT PHÁT

19/5A, tổ 20, khu phố 3, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
ĐCSX: Công ty TNHH Thực phẩm Hương 
vị Lão Can Ma Nam Minh, Quý Dương, Số 
7, đường Long Thủy, khu Long Động Bảo, 
quận Nam Minh, thành phố Quý Dương, 

Trung Quốc

2
SA TẾ GÀ (CHILI 

SAUCE WITH 
CHICKEN)

Xuất xứ: 
Trung Quốc

01/07/2025
CÔNG TY 

AJINOMOTO VIỆT 
NAM

Khu Công nghiệp Biên Hòa I, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam.
ĐCSX: Nhà máy Long Thành, Khu Công 
nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

1 XỐT PHÔ MAI CAESAR 
AJI-XỐT

HACCP số 
VN17/00093, cấp 

ngày 24/5/2025. Nơi 
cấp: Công ty SGS 

Việt Nam

01/07/2025
CÔNG TY 

AJINOMOTO VIỆT 
NAM

Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam.
ĐCSX: Công ty TNHH Hương liệu thực 

phẩm Việt Nam, Quốc lộ 10, phường Trần 
Hưng Đạo, thành phố Thủy Nguyên, thành 

phố Hải Phòng.

1 BỘT CANH

Giấy chứng nhận 
FSSC 22000 số 

38161403002. Cấp 
ngày 08/5/2025. Nơi 

cấp: Intertek 
Certification Limited

Thành phố 
Hải Phòng

01/07/2025
HỘ KINH DOANH 

VỰA GÀ LONG 
KHÁNH

Thửa đất số 37, tở bản đồ số 32, khu phố 
Bàu Sen, phường Bàu Sen, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai
3 GÀ ÁC CON (TIỀM)
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GÀ TRE THẢO DƯỢC

GÀ TA LONG KHÁNH

01/07/2025
HỘ KINH DOANH 
CHÀ BÔNG THẢO 

LÀN

51B/1, KP3, phường Trảng Dài, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 1 CHÀ BÔNG GÀ CAY

XỐT SẢ ỚT
03/07/2025

CÔNG TY TNHH 
CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM ĐỒNG NAI

Khu 6, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện 
Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 2

XỐT HƯƠNG THẢO 
CHANH

03/07/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN NĂM 

SAO

Số nhà 48, đường Nguyễn Tri Phương, tổ 
64, khu phố 3, phường Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
1 BA CHỈ BÒ

NEM CHUA

03/07/2025
HỘ KINH DOANH 

THỰC PHẨM 
QUỲNH AN

SN 272, KP. Hiệp Quyết, thị trấn Định 
Quán, tỉnh Đồng Nai 2

CHẢ LỤA
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CƠM SẤY CHÀ BÔNG 
PHƯƠNG ANH

CƠM SẤY GẠO LỨT 
CHÀ BÔNG PHƯƠNG 

ANH

BÁNH MÌ DỪA 
PHƯƠNG ANH

BÁNH MÌ PHÁP CHÀ 
BÔNG GÀ CAY

04/7/2025 HỘ KINH DOANH 
PHẠM THỊ DIỆP

Tổ 12, ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh 
Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 5

BÁNH MỲ TƯƠI 
CRUSH

HACCP CODEX 
2020 cấp ngày 

24/7/2023 QĐ duy 
trì số 01-

0479/24/QĐ-EFC 
CERT, ngày 
22/7/2024

04/7/2025
CÔNG TY TNHH 

MỸ PHẨM LG 
VINA

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, thị trấn 
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai
Sx: HAI TAI HTB Co., Ltd. 250, 

cheongdangsaneop-gil, Dongnam-gu, 
Cheonan-di, Chungcheongnam-do, Hàn 

Quốc
NATURE CELL Co., Ltd. 21, 

Gisangongdanl-gil, Gisan-myeon, 
Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do, Hàn 

Quốc

1
NƯỚC NHO THẠCH 
DỪA COCO PALM 

GRAPE JUICE

Xuất xứ: 
Hàn Quốc

04/7/2025 CÔNG TY TNHH 
LƯU BÍCH

Tổ 1, ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai 1 BIBO CANDY KẸO 

HANDMADE

ISO 22000:2018 
cấp ngày 15/8/2023 

TB số 
230718.FMS.GS24
/TBKQ-ICB, ngày 

15/8/2024
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04/7/2025

CÔNG TY CỔ 
PHẦN HỮU HẠN 

VEDAN VIỆT 
NAM

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Sản xuất: Dongguan Hsu Chi Food Co., 
Ltd - No.29 Shichang Road, Dongcheng 

Street, Dongguan City, Guangdon 
Provice China

1
KẸO DẺO DR.BEAR VỊ 
TRÁI CÂY TỔNG HỢP 

HÌNH GẤU

Xuất xứ: 
Trung Quốc

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATVSTP(Đông).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm


		2025-07-10T15:55:13+0700


		2025-07-11T08:13:42+0700
	Võ Thị Ngọc Lắm


		2025-07-11T08:25:33+0700


		2025-07-11T08:25:30+0700


		2025-07-11T08:25:30+0700


		2025-07-11T08:25:30+0700


		2025-07-11T08:25:40+0700




